MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI HỌC KÌ I

KHỐI LỚP 4

Năm học: 2021- 2022
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Con người và sức khoẻ
	Số câu
	3
	1
	2
	1
	
	1
	
	
	5
	3

	
	Số điểm
	1,5
	0,5
	1
	1
	
	1,5
	
	
	2,5
	3,0

	2. Vật chất và năng lượng
	Số câu
	1
	
	3
	
	
	1
	
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	2
	
	
	1,5
	
	0,5
	2,5
	2,0

	Tổng

	Số câu
	4
	1
	5
	1
	
	1
	
	1
	9
	4

	
	Số điểm
	2
	0,5
	3
	1
	
	1,5
	
	0,5
	5
	5
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Trường: Tiểu học Quyết Thắng

	

	Điểm


	Nhận xét




Phần I:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất :

Câu 1 . Phát biểu nào sau đây là đúng về vai trò của chất bột đường?                      M 1
A. Giúp cơ thể phòng chống bệnh.

B. Không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa.

C. Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể.
D. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ một số vi-ta-min ( A,D,E,K)

Câu 2: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường là:                             M 1
A. Gạo, ngô, bánh mì, lạc, mì sợi.                 B. Khoai lang, khoai tây, gạo, ngô, bánh mì.  

C. Gạo, ngô, chuối, khoai lang, đậu nành.     D. Đậu phụ, gạo, ngô, khoai lang, khoai tây.

Câu 3: Nước trong tự nhiên tồn tại ở những thể nào? M1

A. Ở một thể: lỏng.                                      B . Ở hai thể: lỏng và khí.



C. Ở hai thể: lỏng và rắn.                             D. Ở ba thể: lỏng, khí và rắn.                            
Câu 4: Theo em, trong các loại nước dưới đây, nước nào dùng tốt cho sức khỏe?(M2-0,5đ)

a. Nước mưa         b.Nước giếng             c.Nước máy          d.Nước sông

Câu 5: Nước bay hơi kém trong điều kiện nào? (M2)

A. Nhiệt độ cao               B.  Không khí khô            C. Thoáng  gió           D. Không khí ẩm          
Câu 6: Con người dùng nước để làm gì?                                                                            M 1
	A. Sinh hoạt hàng ngày và vui chơi giải trí 
	B. sản xuất công nghiệp

	C. Trồng trọt.
	D. Tất cả các ý trên.


Câu 7: Món ăn nào sau đây chứa nhiều đạm: (M1-0,5đ)

a. Rau luộc                       b. Sinh tố dưa hấu                        c. Thịt gà rán                   d. Ngô luộc
Câu 8: Viết chữ Đ vào ô trống trước câu đúng. Viết chữ S vào ô trống trước câu sai.       M 2
a) Mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất dinh dưỡng nhất định ở những tỉ lệ khác nhau, vì vậy cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

b) Không một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể dù thức ăn đó chứa nhiều chất dinh dưỡng.

c) Hằng ngày, chỉ cần ăn một loại thức ăn mà ta thích là đảm bảo có sức khỏe tốt, không cần cầu kì thay đổi món ăn.

d) Thay đổi món ăn vừa giúp ta ngon miệng, vừa cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Câu 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm cho phù hợp                                                       (M2)                                                                                                                            
- Không khí gồm 2 thành phần chính là khí ………. duy trì sự cháy và khí ………. không duy trì sự cháy. 
Câu 10:  Nối  1 ý ở cột A với  1ý ở cột B sao cho thích hợp:                                          (M3)                                                                                                                            
	A
	
	B

	1) Nhóm thức ăn cần ăn đủ
	
	

	2) Nhóm thức ăn cần ăn vừa phải
	
	a ) lương thực, rau, quả chín

	3) Nhóm thức ăn cần ăn có mức độ
	
	

	4) Nhóm thức ăn cần ăn ít và ăn hạn chế 
	
	b) đường, muối


Câu 11:  Những việc làm nào dễ dẫn đến mắc bệnh lây qua đường tiêu hóa? (M1-0,5đ)

a. Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
  b.Ăn thức ăn ôi, thiu; ăn cá sống, thịt sống; uống nước lã.

  c.Đại tiểu tiện và đổ rác đúng nơi quy định.

  d. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ nơi đại tiểu tiện, giữ vệ sinh chuồng gia súc, gia cầm.
Câu 12:   Điền vào chỗ chấm cho phù hợp                                                                      (M 3)                                                                               

Viết từ hai  ví dụ về:

a) Con người sử dụng nước trong việc vui chơi giải trí: ..............................................................................................
b) Con người sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp: ..........................................................................................
Câu 13:  Để phòng tránh tai nạn đuối nước trong cuộc sống hằng ngày ta cần làm gì? M3
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 14: Tại sao quần áo ướt muốn nhanh khô phải phơi ngoài trời nắng? (M4)                     
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I

Đáp án: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	11

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 8: 1 điểm (Cứ 1 ý đúng được 0,25 điểm): Đ-Đ-S-Đ
Câu 9: 1 điểm (Cứ 1 ý đúng được 0,5 điểm): Ô-XI ; NI-TƠ
Câu 10: 1 điểm (Cứ 1 ý đúng được 0,5 điểm): 1 -a ; 4 -b
Câu 12: 1 điểm (Cứ 1 việc đúng được 0,25 điểm): 

Câu 13: 1,5 điểm  
Trả lời: 
 Để phòng tránh tai nạn đuối nước trong cuộc sống hằng ngày ta cần: 
- Không chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối. Giếng nước phải xây thành cao, có nắp đậy. Chum vại, bể nước phải có nắp đậy.(0,5đ)
- Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy. Tuyệt đối không lội qua suối khi trời mưa lũ, giông bão.(0,5đ)
- Chỉ tập bơi và hoặc bơi ở bể có người lớn và  phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi  (0,5đ)
Câu 14: 0,5 đ

Tại sao quần áo ướt muốn nhanh khô phải phơi ngoài trời nắng? (M4)

-      Quần áo ướt muốn nhanh khô phải phơi ngoài trời nắng vì dưới tác động của ánh nắng mặt trời, nước bốc hơi và bay ra khỏi quần áo nhanh hơn nên quần áo sẽ nhanh khô hơn.(0,5đ)
